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          –     t         t    Ông  rần Quang K ang 

                     Ông   âu  ăn  ỹ 

       Bà  ăng  rần Quỳn  P ương 

         

-              t    Bà Lâm   ị  iền              n n  n   n t n      

Liêu. 

-                    s t          t           u tham gia phiên tòa: Bà 

 ương   ục  rin  -    m s t v  n  

 

     22 t  n  6 năm 2022  t   tr  s       n n  n   n t n         u   t 

   p    t  m   n       v   n   n  s  p    t  m t      s : 50/2022     -   

n    28 t  n  4 năm 2022     v        o   u C í   do       n  cáo  ủ       o 

    v     n  n   n  s  s  t  m s : 04/2022/HS-   n  y 10 t  n  3 năm 2022 

 ủ       n n  n   n  u ện  ồn  D n  t n         u  

 

-  ị   o  ó     g   o  

H  và t          Í  , sinh ngày 12/4/1999, t    u ện V, t n  Kiên 

Giang.  

       tr : Ấp C.2, xã P   u ện V  t n  Kiên Giang;    ề n    p: Làm 

vuông;  r n   ộ văn     ( ọ  vấn): 07 12; D n tộ :   n ; G    tín :   m;   n 

   o:    n ; Qu   t   : V ệt   m; con ông   u  ùn  E ( ồn  E)  s n  năm 

1970 và bà Lê     M  s n  năm 1971;      o    vợ t n  ồ      r     , sinh 

năm 1999 v     01  on s n  năm 2020;   ền  n, t ền s : Không;      o t   

n o    (   mặt). 

 ị   o   ô g     g   o,   ô g l    qu   đế      g   o          ô g 

tr  u tậ    rần  ũ  , sinh ngày 02/5/2000, t    u ện V, t n  Kiên Giang      

   tr : Ấp C, xã P   u ện V  t n  Kiên Giang.  

-  ị     không kháng cáo:  rương  in     s n  năm 1991         tr : 

Ấp X, xã N   u ện H  t n         u (   mặt). 

N         Ụ   : 

  eo     t     ệu    tron   ồ s  v   n v    ễn   ến t   p   n t    nộ   ung 

v   n   ợ  t m tắt n   s u:  

Vào ngày 03/11 2020  t   n    n   uỳn  Văn  1 t uộ  ấp  .II, xã N.A, 

 u ện    t n         u    tổ   ứ    m        o  on     uỳn     n  M. Do 
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  ờn  v o n      n ập n    n n       n     tổ   ứ      r           ằn  vỏ 

m   t     u  ất tr n   ần  ầu Xẻo  ầm  Đến   o n  20   ờ  ùn  n    n ữn  

n  ờ    ợ  p  n   n      r             tổ   ứ  u n  r ợu  ồm:         r  n  

Minh N và  rần C n       u  o n       m Văn T1, Võ Hoàng K    u ễn 

Văn Đ   uỳn  Văn     uỳn     n  M v     Văn     Cùn      n   t   n    rần 

 ấn  1  ần    tổ   ứ  u n       ồm:  rần  ấn  1    u ễn   ệp   ,   u ễn 

M n   1, Võ Chí T2, Lê Hoàng T3, Lê  r  n    ền  2, Phan Vũ      u ễn 

Hoàng T4 cùng   u C í   và  rần Vũ   (r  n    n     n     n ậu)  tron      

u n  r ợu     T4 về tr     Đến   o n  21   ờ tất    n  ĩ u n  r ợu    , do 

 ằn   ã s   n n      o L cùng      o T     về  ằn   e  ủ       o T. L   ều 

    n  e          o T và B       ến n   n  m  ủ  N   n  u n  r ợu     thì T1 

rủ v o n ậu n  n       o L    n   ồn    t ếp t     ều     n  e       về  

  o n  5 p  t s u       o L   ều     n  e     T qu         1 t ếp t   rủ n ậu    

 ừn   e     n   “         n  mấ   n ”   1 tr   ờ  “rủ mấ  mầ  n ậu   ứ    rủ 

  n   ộn   u m  sợ”  n  e  1 n   vậ   Đ n   t ếp “  n   ộn    n ” v      ẻ     

tr m  ần    n n   n   “mu n   n  n  u t    ợ  05 p  t n  ” v    ều     n     

T về n    1    u     về  ến n    1  t ấ  mọ  n  ờ    u n    về  L n   v    2 

“   n  m n ậu tron   ầu Xẻo  ầm rủ n ậu t o    n  n ậu   n rủ   n   ộn v  

 ẻ     n  ”    t ếp t          s  v ệ     n  m  ủ          n     u        ấ  02 

vỏ           ằn  t ủ  t n    ệu  G   ầm tr n t   (    vừ  n ậu  on )    tr n 

ba     e v    ều     n  e          t m n  m  ủ    “   n   rõ v ệ  rủ L n ậu    

   n  n ậu t   rủ   n  n  u”. Lúc này, Hoàng T3   ều     n  e      2, Chí T2 

 ũn   ấ  02 vỏ           ầm t eo   ều     n  e     Q, L1   ều     n  e      h 

     t eo  e  ủ  L và T       ến  ần  ầu Xẻo  ầm  ừn   ậu  e, L và T     ộ 

 ến n   n  m     n  u n  r ợu    , L n   “em    em t ằn   5      n       n  

n o rủ em   n   ộn r      n     u ện   ồ  n     m    rủ em   n   ộn” n  n  

   n        tr   ờ  n n L  ỏ    r   ộ    t n   ần     ứn       n     2  ũn  vừ  

    ến n   “ ồ  n            n    n t o”     n   ứn    n n     u ện v      r  

       v    2, L rủ  2   n  n  u t               n  v    o   n  n  u qu      

  ợ  v          m Văn   m v   rần C n    t ấ      n     n       2 nên xông 

v o  ùn    n   2. Khi L và T  ứn   ần  ầu Xẻo  ầm và  ứn  tr n  ộ    t n  

thì N  ất n ờ n  o t    ùn  t     nh trún  mặt   v    u  ổ vật    u n  nằm 

tr n  ộ    t n     nằm       L nằm tr n  2 n  ờ  nằm n    mặt    n    n  t   

 ủ  N vẫn s ết  ổ  ủ  L. Lúc này,   u C í T  ứn    n    n t ấ  s  v ệ  n n   n 

t ến  n   “ u n  r    u n  r ”  kêu 2  ến 3  ần v   ùn  t    ỡ t    ủ    ra 

n  n     n    ợ     u       u C í T tháo nón   o    m   n   ộ  tr n  ầu  

 ầm t   p      n  từ tr n  u n  tr n  vùn   ầu  ủ   r  n  M n  N n  n    

vẫn    n   u n   rần Vũ L ra. Lúc này,  rần Vũ L t ếp t   vùn  vẫ   tr n t   

p     ầm vỏ           ập m n  p ần     vỏ       u n   ộ 3-4      p ần          

       v    m từ tr n  u n  tr n  vùn    n    n p     ủ   r  n  M n  N, N 

buông  rần Vũ L r   n     u n  vu n  t m  ần     Cùn      n      và H   n  

H2    n Văn  1   n   o n   3 r t  u n  s n    3 leo   ợ    n  ờ  ỏ      n n 

Văn  1 t ếp t   r ợt   n  C í  2 và Q, Chí T2 và Q bỏ ch    Văn  1 r ợt theo 

 è C í  2 xu ng lộ bê tông tiếp t     n     n   câu cổ lôi Q xu ng sông trấn 

n  c 2-3 lần thì buông ra, Q leo lên bờ bỏ ch y. Lúc này H2      i xem b n 
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m n  n   t ế n o t   Văn  1 b  Văn  1   n    o t ấy H2 b    n  n n C í  2 

ch y l i cóp xe H2  ậu gần     ấy vỏ chai thủy tinh lo i chai s    ậu nành 

SOYA chọi trún   ầu Văn T1 thì c  nhóm của      o L bỏ ch     ron        n  

nhau M, L1 và Kh   n n ăn    n    Đ, P và Ph  ứng bên ngoài không tham gia. 

  u      r  n  M n  N   ợ       ến Bệnh Viện      o  t n     n G  n    ều 

tr . Ngày 23/11/2020,  r  n  M n  N      n   u  ầu kh i t  v  án hình s . 

T i b n kết luận s  12 ngày 25/12/2020, của Trung tâm pháp y t nh B c 

Liêu kết luận t   n  tí    ủa b  h i N n   s u: Một sẹo   vùng trán. Tỷ lệ 03%. 

C    ế   n  t  n  t   n  tí       o vật tầy tác  ộng từ tr  c ra sau; Một vết 

t   n   ã t  n  sẹo   vùng h  s ờn ph i. Tỷ lệ 01%  C    ế   n  t  n  t   n  

tích là do vật sắ  t    ộng từ tr  c ra sau, từ ph i sang trái; Một sẹo mổ trên 

  ờng trắng giữ  tr n    i r n. Tỷ lệ 02%; Vết t   n    n   h  phân thùy V, 

 ã p  u thuật cầm máu. Tỷ lệ 31%  C    ế   n  t  n  t   n  tí       o vật sắc 

t    ộng từ tr  c ra sau, từ ph i sang trái. Tỷ lệ tổn t   n     t    o t   n  

tích gây nên hiện t i là: 35%. 

T i b n kết luận s  452/C09B, ngày 21/01/2021 của Phân viện khoa học 

hình s  t i thành ph  Hồ Chí Minh kết luận: Mẫu vật g      m   nh nếu tác 

 ộng tr c tiếp   n    t   n  ời có th      t   n  tí   v      un    í n u     m; 

Mẫu vật g      m   nh nêu trên khi còn nguyên vẹn nếu t    ộng tr c tiếp   n    

th  n  ời có th      t   n  tí   v      un    í n u     m. 

      n  n   n  s  s  t  m s : 04/2022   -   n    10 t  n  3 năm 

2022  ủ       n n  n   n  u ện  ồn  D n  t n         u  ã qu ết   n :  

1.  u  n         o Trần Vũ   và b    o   u C í  , p  m tộ  “C        

t   n  tí  ”.  

2. Áp d n     m     o n 3 Đ ều 134;    m s   o n 1 Đ ều 51;   o n  1 

Đ ều 38  ộ  uật   n  s . 

X  p  t      o Trần Vũ  , 05 (năm) năm tù    ờ    n   ấp   n   n p  t 

tù tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n  

3. Áp d n     m     o n 3 Đ ều 134;    m s, b   o n 1 Đ ều 51;   o n 2 

Đ ều 54;   o n 1 Đ ều 38  ộ  uật   n  s . 

X  p  t      o   u C í  , 03 (  ) năm tù    ờ    n   ấp   n   n p  t tù 

tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n  

4  Về  ồ  t  ờn  t  ệt    : Áp   n  Đ ều 48  ộ  uật   n  s ;   o n 1 

Đ ều 584; Đ ều 590  ộ  uật D n s   G   n ận s  t ỏ  t uận  ủ         v         

  o   uộ     cáo Trần Vũ   và b    o   u C í      n   i bồ  t  ờng cho b  h i 

s  tiền 73 200 000   mỗi b  cáo bồ  t  ờng cho b  h    r  n  M n    là 

36 600 000 .  

Ngoài r     n  n s  t  m   n tuyên về       vật   ứn   án phí và qu ền 

   n    o t eo qu    n   ủ  p  p  uật  

Ngày 24/3/2022,      o   u C í   kháng cáo   n    m  n v    ợ     n  

án treo. 

           t     ú  t   ,      s t v    đ                  s t          

t           u    t b  u qu   đ      

Về t  t n : Đ n    n    o  ủ       o   n tron  t ờ    n  uật   n  n n  ấp 

p    t  m   ấp n ận v      r    t         n  qu    n .  



 

 

4 

 

Về nộ   un     n    o: Căn  ứ v o  ờ            o   u C í   t   p   n 

t   p    t  m  ùn        ứn   ứ         tron   ồ s  v   n     ăn  ứ       n : 

Vào ngày 03/11 2020  t   ấp  .II, xã N.A   u ện    t n         u       o   u 

Chí T  ùn  v        o  rần Vũ    ã      n  v   ùn  n n   o    m v  vỏ chai 

bia     un    í n u     m   n          r  n  M n      ậu qu             

t   n  tí   35%  Do       n  n s  t  m  ã    p  t      o  rần Vũ   v       o 

  u C í    về tộ  “C        t   n  tí  ” t eo    m     o n 3 Đ ều 134  ộ  uật 

  n  s         ăn  ứ    n  n  ờ     n  tộ . Sau       t    s  t  m,      o   tác 

 ộn        n  t ếp t    ồ  t  ờn    o        34 600 000  ồn ;         n   ậu  

ông chú      o    n  ờ       n  v        m n          t n  t ết    m n ẹ m   

t eo qu    n  t     o n 2 Đ ều 51  ộ  uật   n  s .  u  n   n    n  v  p  m tộ  

 ủ       o    n u     m   o  ã  ộ    n     n   ến t n    n  trật t  tr   n t       

p   n  n n    n   ủ   ều   ện     em   t   o      o   ợ     n   n treo t eo 

qu    n  t   Đ ều 65  ộ  uật   n  s    r n    s  p  n tí   n u tr n   ề n     ộ  

 ồn    t     p   n     m     o n 1 Đ ều 355  Đ ều 357  ộ  uật t  t n    n  

s     ấp n ận một p ần    n    o  ủ       o   u C í T     m n ẹ   n  p  t 

  o      o từ 03  ến 06 tháng tù;    n    ấp n ận    n    o   n    n   n treo 

 ủ       o. 
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

 r n    s  nội dung v   n   ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  v   n  ã 

  ợc tranh t ng t i phiên tòa, Hộ   ồng xét x  nhận   n  n   s u: 

[1]     p   n t   p    t  m,      o   u C í   trình bày: Vào   o n  21 

  ờ n    03/11/2020, t   ấp  .II, xã N.A   u ện    t n         u. Do        

 r  n  M n         n  v    u vật  s ết  ổ      o  rần Vũ         o   n n ăn 

n  n     n    ợ  nên  ùn  n n   o    m qu  về p í       o L v         

 r  n  M n    n ằm m    í     n n ăn      o   v             n  n  u       o 

   n        n    ợ  n n   o    m      o qu     tr n  v      t   n  tí     o 

         hay không. Ng   03 11 2020 v    o      o   m ợn  e n n      o m      

theo L,             o  o n to n    n    ết      o L    t m        s    n  n  u 

v   n  ờ        Quá tr n    ều tr   Đ ều tr  v  n  ã    n   ẫn      o p         

có dùng nón   o    m   n  tr n                t    n   ệm   ều tr        n  

 ẫn      o  ầm n n   o    m   n               o       n n ăn      o   v         

N   n  n  u n  n   n s  t  m    p  t      o 03 năm tù    nặn  n n   n   ợ  

   m  n v    ợ     n   n treo  

[2] X t t ấ        o   u C í     o rằn   qu  tr n    ều tr   o Đ ều tr  

viên    n   ẫn n n      o m   t ừ  n ận      n  v   ùn  n n   o    m   n     

     r  n  M n   ; Không   ết      o            o    t m n  m n  ờ   ủ     

           n  n  u      qu ết m u t uẫn       n      ăn  ứ   ấp n ận   ỡ   ẽ  

t      n   n  ỏ   un  n    08 11 2021      o     :  r                o t ấ  Vũ 

L từ tron  n    2    r  có  ầm t eo 02 vỏ chay bia; t   các    n   n  ỏ   un  

ngày 08, 09/11/2021 (BL132, 140)      o  ã t ừ  n ận       o    t eo      o   

        n  v    nếu        r    n  n  u      o sẽ   n  t ếp  ;          o   v     

        u vật      o     ùn  n n   o    m      n   o   n  từ tr n  u n    n  
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n n   o    m    n  v   ầu     u    ờ            o  ã       n     n  e  ọ      

   n   n là   n   o      o t  n u ện     .  

[3]      ã n ận   n  tr n ( o n [2])   ộ   ồn    t        ăn  ứ       n : 

 r           t m n  m n  ờ   ủ          r  n  M n          o   u Chí T t ấ  

     o L      u n     un    í    vỏ           Đồn  t ờ   n    tr         ữ     

cáo,      o L v   n  m n  ờ   ủ               ờ   ẽ t     t ứ    nh nhau nên    

cáo p      ết v ệ      ùn       o             s    n  n  u v   n  m  ủ         

 r  n  M n   . Đồn  t ờ        o t ừ  n ận nếu        r    n  n  u      o sẽ 

  n  t ếp  . Quá trình   ều tr        o  rần Vũ        n ận v o n    03 11 2020 

tron        u vật v           r  n  M n          o  ã  ùn            ằn  t ủ  

t n   ập  u n   ộ   m              s u     ã  ùn             m v o vùn    n  

           ờ        ủ       o  rần Vũ      p ù  ợp v    ết  uận    m   n   p ù 

 ợp v    ờ            o   u C í   tron  qu  tr n    ều tr   Do         ăn  ứ     

  n       o   u C í   v       o  rần Vũ    ùn       tron  v ệ      t   n  tí   

  o         r  n  M n     V  vậ        o   u C í   v       o  rần Vũ   p    

 ùn     u tr    n  ệm   n  s  v    ậu qu  t   n  tí    ủ          r  n  M n  

N là 35%.  

[4] V     n  v  v   ậu qu  n u tr n    n  n   n  s  s  t  m  ủ       n 

n  n   n  u ện  ồn  D n    p  t      o  rần Vũ   và      o   u C í   về tộ  

“C        t   n  tí  ” t eo qu    n  t      m     o n 3 Đ ều 134  ộ  uật   n  

s         ăn  ứ    n  n  ờ     n  tộ   

[5] Xét    n    o  ủ       o   u C í     ộ   ồn    t      t t ấ :      o 

 ã      t    về tộ  “ ố   g y t  ơ g tí  ” t eo qu    n  t     o n 3 Đ ều 134 

 ộ  uật   n  s        un    n  p  t từ 05 năm  ến 10 năm tù        ợn    n   

 ấp s  t  m  ã     em   t  ến v   tr    ậu qu  m       o tr   t ếp     r    o    

        03%,  ũn  n        o    n  ều t n  t ết    m n ẹ tr    n  ệm   n  s   

 ừ      ã  p   n  Đ ều 54  ộ  uật   n  s          p  t      o 03 năm tù là 

t  n   ứn  v   tín    ất  mứ   ộ   n  v  p  m tộ   ủ       o. Do     mặ   ù 

      o n   t    p    t  m      o      ắ  p    to n  ộ p ần tr    n  ệm   n s  

  o        t eo qu ết   n   ủ    n  n s  t  m;  un   ấp   ứn   ứ   ứn  m n  

        n   ậu   n           o    n  ờ       n  v        m n  t    ộ   ồn    t 

    ũn     n  t      m n ẹ   n  p  t   n nữ    o      o  Mặt            o  ã 

p  m v o tộ  rất n    m trọn     n  n ữn    m p  m  ến sứ    ỏe  ủ         

m    n     mất trật t  tr   n       p   n   t     ện s   em t  ờn  p  p  uật  

sứ    ỏe  ủ  n  ờ        Do       o      o    n   n treo sẽ    n    m   o 

v ệ  răn  e     o          o  ũn  n     m   o v ệ   ấu tr n  p  n      n  tộ  

p  m    

[6]  ừ n ận   n  tr n   ộ   ồn    t    p    t  m    n    ấp n ận    n  

  o  ủ       o   u C í  ;   ấp n ận  ề n     ủ     m s t v  n       ện V ện 

   m s t n  n   n t n         u về v ệ     n    o      o   ợ     n  án treo, 

   n    ấp n ận     ến  ủ        ện V ện    m s t về v ệ   ề n       m  n   o 

     o  G ữ n u  n   n  n   n  s  s  t  m  ủ       n n  n   n  u ện  ồn  

Dân  t n         u về   n  p  t     v        o   u C í  . 

[7] Về  n p í hình s  p    t  m:      o   u C í   p    nộp án phí hình 

s  p    t  m t eo qu    n . 
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[8] Các p ần Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  s  t  m không có 

   n    o     n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o  

   n  n      

V       ẽ tr n   

Q YẾ   Ị  : 
 

Căn  ứ    m     o n 1 Đ ều 355; Đ ều 356  ộ  uật    t n    n  s   

1     n    ấp n ận    n    o  ủ       o   u C í  . G ữ n u  n   n  n 

  n  s  s  t  m s  04/2022   -   n    10 t  n  3 năm 2022  ủ       n n  n 

dân  u ện  ồn  D n  t n         u.  

1.  u  n         o   u C í  , p  m tộ  “ ố   g y t  ơ g tí  ”.  

2. Áp d n     m     o n 3 Đ ều 134;    m b, s   o n 1 Đ ều 51;   o n 2 

Đ ều 54;   o n 1 Đ ều 38  ộ  uật   n  s . 

X  p  t      o   u C í  , 03 (  ) năm tù    ờ     m   ấp   n    n  p  t 

tù tín  từ n     ắt      o      ấp   n   n  

3. Về  n p í: Áp   n      Đ ều 135; 136  ộ  uật    t n    n  s  năm 

2015;      qu ết s : 326 2016 U  VQ 14 n    30 12 2016 qu    n  về mứ  

t u  m ễn     m  t u  nộp  qu n    v  s    n   n p í v   ệ p í      n.    cáo 

  u C í   p    nộp 200 000  ồn  án p í   n  s  p    t  m  

4. Các p ần Qu ết   n        ủ    n  n   n  s  s  t  m không có kháng 

  o     n  n     ã      ệu     p  p  uật    từ n     ết   n    n    o     n  

n      

  n  n p    t  m      ệu     p  p  uật    từ n    tu  n  n. 

 

 
Nơ    ậ   
- V   D t n         u (02 ); 

- CQ  A   n  s   u ện  ồn  D n (01b); 

- CQĐ   u ện  ồn  D n (01b); 

- VKSND  u ện  ồn  D n (01b); 

- TAND  u ện  ồn  D n (02b); 

-    n   ồ s  n   ệp v  CA t n         u (01 ); 

- C         ADS  u ện  ồn  D n (01b); 

-       p  p t n         u (01 ); 

-      o (01 ); 

-   u  ồ s  v   n, THCTP. 

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P         

 rần Quang K ang 
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